
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC  

Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai) 
 

 

 DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH - LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN MỚI BAN HÀNH 
 

Stt 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
 

Địa điểm 

thực hiện 
 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp lý  

 
Ghi chú 

1 
 

 

1.008395 Đánh giá việc 

đáp ứng Thực 

hành tốt nuôi 

trồng, thu hái 

dược liệu và 

các nguyên 

tắc, tiêu chuẩn 

khai thác dược 

liệu tự nhiên 

(GACP) 

30 ngày kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

Nộp hồ sơ tại: 

- Nộp trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính 

công thành phố; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 

https://dichvucong.gov.vn/ 

(Toàn trình) 

 

Ủy ban 

nhân 

dân 

thành 

phố 

- Phí thẩm định đánh giá 

đáp ứng Thực hành tốt 

nuôi trồng, thu hái dược 

liệu và các nguyên tắc, 

tiêu chuẩn khai thác 

dược liệu tự nhiên 

(GACP): 

9.000.000 đồng/hồ sơ. 

 

- Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 

2016;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Dược ngày 21 tháng 11 năm 

2024; 

- Nghị định số 163/2025/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Dược. 

- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 

12 năm 6 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 

- Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 

30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi 

trồng, thu hái dược liệu và các 

nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược 

liệu tự nhiên. 

- Thông tư số 21/2026/TT-BYT ngày 

17 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về phân cấp trong 

lĩnh vực y, dược cổ truyền. 

- Quyết định số 1803/QĐ-BYT ngày 

19 tháng 6 năm 2026 của Bộ  trưởng 

(Sửa đổi 

căn cứ 

pháp lý; 

cơ quan 

tiếp 

nhận, 

giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính; 

phí thẩm 

định; 

Biểu mẫu 

đính kèm 

Thông 

tư; bỏ 

yêu cầu 

đĩa CD 

hoặc 

USB lưu) 

https://dichvucong.gov.vn/


2 

Stt 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
 

Địa điểm 

thực hiện 
 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp lý  

 
Ghi chú 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 21/2026/TT-BYT ngày 

17 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

2 1.008396 Đánh giá định 

kì việc duy trì 

đáp ứng Thực 

hành tốt nuôi 

trồng, thu hái 

dược liệu và 

các nguyên 

tắc, tiêu chuẩn 

khai thác dược 

liệu tự nhiên 

(GACP) 

Tối thiểu 30 

ngày kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

Nộp hồ sơ tại: 

- Nộp trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính 

công thành phố; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 

https://dichvucong.gov.vn/ 

(Toàn trình) 

Ủy ban 

nhân 

dân 

thành 

phố 

- Phí thẩm định đánh giá 

đáp ứng Thực hành tốt 

nuôi trồng, thu hái dược 

liệu và các nguyên tắc, 

tiêu chuẩn khai thác 

dược liệu tự nhiên 

(GACP): 

9.000.000 đồng/hồ sơ. 

 

- Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 

2016;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Dược ngày 21 tháng 11 năm 

2024; 

- Nghị định số 163/2025/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Dược. 

- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 

12 năm 6 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 

- Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 

30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi 

trồng, thu hái dược liệu và các 

nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược 

liệu tự nhiên. 

- Thông tư số 21/2026/TT-BYT ngày 

17 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về phân cấp trong 

lĩnh vực y, dược cổ truyền. 

- Quyết định số 1803/QĐ-BYT ngày 

19 tháng 6 năm 2026 của Bộ  trưởng 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

(Sửa đổi 

căn cứ 

pháp lý; 

cơ quan 

tiếp 

nhận, 

giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính; 

phí thẩm 

định; 

Biểu mẫu 

đính kèm 

Thông 

tư; bỏ 

yêu cầu 

đĩa CD 

hoặc 

USB lưu) 

https://dichvucong.gov.vn/


3 

Stt 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
 

Địa điểm 

thực hiện 
 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp lý  

 
Ghi chú 

Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 21/2026/TT-BYT ngày 

17 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

3 1.008397 Đánh giá thay 

đổi, bổ sung 

việc đáp ứng 

Thực hành tốt 

nuôi trồng, 

thu hái dược 

liệu và các 

nguyên tắc, 

tiêu chuẩn 

khai thác 

dược liệu tự 

nhiên (GACP) 

30 ngày kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

Nộp hồ sơ tại: 

- Nộp trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính 

công thành phố; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 

https://dichvucong.gov.vn/ 

(Toàn trình) 

Ủy ban 

nhân 

dân 

thành 

phố 

- Phí thẩm định đánh giá 

đáp ứng Thực hành tốt 

nuôi trồng, thu hái dược 

liệu và các nguyên tắc, 

tiêu chuẩn khai thác 

dược liệu tự nhiên 

(GACP): 

9.000.000 đồng/hồ sơ. 

 

- Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 

2016;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Dược ngày 21 tháng 11 năm 

2024; 

- Nghị định số 163/2025/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Dược. 

- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 

12 năm 6 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 

- Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 

30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi 

trồng, thu hái dược liệu và các 

nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược 

liệu tự nhiên. 

- Thông tư số 21/2026/TT-BYT ngày 

17 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về phân cấp trong 

lĩnh vực y, dược cổ truyền. 

- Quyết định số 1803/QĐ-BYT ngày 

19 tháng 6 năm 2026 của Bộ  trưởng 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 21/2026/TT-BYT ngày 

(Sửa đổi 

căn cứ 

pháp lý; 

cơ quan 

tiếp 

nhận, 

giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính; 

phí thẩm 

định; 

Biểu mẫu 

đính kèm 

Thông 

tư; bỏ 

yêu cầu 

đĩa CD 

hoặc 

USB lưu) 

https://dichvucong.gov.vn/


4 

Stt 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
 

Địa điểm 

thực hiện 
 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

Căn cứ pháp lý  

 
Ghi chú 

17 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
 

4 1.008398 

 

 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

dược liệu đạt 

GACP trong 

trường hợp bị 

mất hoặc hư 

hỏng 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

Nộp hồ sơ tại: 

- Nộp trực tiếp tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính 

công thành phố; 

- Nộp qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia. 

https://dichvucong.gov.vn/ 

(Toàn trình) 

Ủy ban 

nhân 

dân 

thành 

phố 

Không quy định - Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 

2016;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Dược ngày 21 tháng 11 năm 

2024; 

- Nghị định số 163/2025/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Dược. 

- Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 

12 năm 6 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 

- Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 

30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi 

trồng, thu hái dược liệu và các 

nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược 

liệu tự nhiên. 

- Thông tư số 21/2026/TT-BYT ngày 

17 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về phân cấp trong 

lĩnh vực y, dược cổ truyền. 

- Quyết định số 1803/QĐ-BYT ngày 

19 tháng 6 năm 2026 của Bộ  trưởng 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 21/2026/TT-BYT ngày 

17 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

(Sửa đổi 

căn cứ 

pháp lý; 

cơ quan 

tiếp 

nhận, 

giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính; 

phí thẩm 

định; 

Biểu mẫu 

đính kèm 

Thông 

tư; bỏ 

yêu cầu 

đĩa CD 

hoặc 

USB lưu) 

 

https://dichvucong.gov.vn/
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